
CỘNG HÒA ÁC-HEN-TI-NA - VĂN PHÒNG LÃNH SỰ TẠI HÀ NỘI 

BẢN ĐĂNG KÝ XIN THỊ THỰC 

► In bản đăng ký 

► Điền tay chữ in hoa cho đến mục 50  

► Ký và ghi rõ họ tên tại mục 51 

THÔNG TIN SAI LỆCH SẼ DẪN ĐẾN HẬU QUẢ BỊ TRỤC XUẤT VÀ CẤM TÁI NHẬP 

CẢNH. 

1. HỌ như trên hộ chiếu 

2. TÊN như trên hộ chiếu 

3. HỌ TÊN KHÁC họ tên thời con gái, tôn giáo, nghề nghiệp, bí danh 

4. CHA họ, tên 

5. MẸ họ, tên 

6. GIỚI TÍNH M hay F 

7. NGÀY SINH ngày / tháng / năm 

8. NƠI SINH phố, tỉnh, quốc gia 

9. QUỐC TỊCH hiện tại (và gốc, nếu có) 

10. LOẠI VÀ SỐ CHỨNG MINH THƯ HOẶC THẺ TẠM TRÚ: 

11. SỐ ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU LIBĂNG (chỉ trong trường hợp gốc Libăng) 

12. ĐỊA CHỈ NHÀ RIÊNG 

13. ĐIỆN THOẠI SỐ 

14. ĐỊA CHỈ E-MAIL  

15. ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SỐ 

16. LOẠI VÀ SỐ HỘ CHIẾU 

17. QUỐC GIA VÀ NGÀY CẤP 

18. NGÀY HẾT HẠN ngày / tháng / năm 

19. TÊN CÔNG TY 

20. SỐ ĐIỆN THOẠI NƠI LÀM VIỆC 

21. TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN 

22. NGHỀ NGHIỆP 

23. HOẠT ĐỘNG VÀ VỊ TRÍ 

24. MỤC ĐÍCH CHUYẾN ĐI 

25. THỜI GIAN LƯU TRÚ 

26. MỐI LIÊN HỆ TẠI ÁC-HEN-TI-NA tên người, công ty, địa chỉ, email, số điện thoại 

27. NƠI LƯU TRÚ TẠI ÁC-HEN-TI-NA địa chỉ và số điện thoại  

28. NGÀY ĐẾN ÁC-HEN-TI-NA ngày / tháng / năm 

29. NGÀY RỜI ÁC-HEN-TI-NA ngày / tháng / năm 

30. VỢ/CHỒNG họ, tên, quốc tịch, ngày sinh, anh /cô ấy sẽ đi cùng bạn? 

31. CON họ, tên, quốc tịch, ngày sinh, có đi với bạn? 

32. BẠN ĐÃ TỪNG XIN THỊ THỰC ÁC-HEN-TI-NA? Có hay không 

33. BẠN XIN KHI NÀO? ngày / tháng / năm  

34. BẠN XIN TẠI ĐÂU? Quốc gia, thành phố 

35. BẠN NHẬP CẢNH VÀO ÁC-HEN-TI-NA BẰNG THỊ THỰC? Có hay không 

36. BẠN NHẬP CẢNH KHI NÀO? ngày / tháng / năm 

37. THỜI GIAN LƯU TRÚ 

38. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYẾN ĐI ĐÓ 



39. VỢ/CHỒNG, NGƯỜI YÊU, ANH CHỊ EM, CHA MẸ HAY NGƯỜI THÂN CỦA BẠN 

ĐANG CƯ TRÚ TẠI ÁC-HEN-TI-NA? Người nào, địa chỉ, số điện thoại 

40. DANH SÁCH THÀNH PHỐ VÀ THỜI GIAN BẠN LƯU TRÚ TRONG BA NĂM QUA, 

BẮT ĐẦU TỪ NƠI HIỆN TẠI  

41. BẠN ĐÃ TỪNG BỊ TỪ CHỐI NHẬP CẢNH VÀO ÁC-HEN-TI-NA HAY BỊ TRỤC 

XUẤT, BỊ CẤM TÁI NHẬP CẢNH VÀO ÁC-HEN-TI-NA? Có hay không 

42. BẠN ĐÃ TỪNG CỐ GẮNG NHẬP CẢNH VÀO ÁC-HEN-TI-NA, TRỐN TRÁNH 

SỰ KIỂM SOÁT CỦA HẢI QUAN? Có hay không 

43. BẠN ĐÃ TỪNG BỊ KẾT ÁN (MẶC DÙ ĐÃ ĐƯỢC ÂN XÁ HAY TƯƠNG TỰ) CHO TỘI 

BUÔN BÁN VŨ KHÍ, NGƯỜI, THUỐC LẬU, RỬA TIỀN, ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG 

TRÁI PHÉP, HOẶC TỘI KHÁC BỊ PHẠT TRÊN BA NĂM TÙ GIAM? Có hay không 

44. BẠN ĐÃ TỪNG THAM GIA HÀNH ĐỘNG ĐẢO CHÍNH HOẶC HÀNH VI KHÁC 

DẪN ĐẾN DIỆT CHỦNG, TỘI ÁC CHIẾN TRANH, HÀNH ĐỘNG KHỦNG BỐ HAY TỘI 

CHỐNG LẠI NHÂN LOẠI HOẶC HOẠT ĐỘNG KHÁC BỊ CÔNG TỐ CỦA TÒA ÁN HÌNH 

SỰ QUỐC TẾ XÉT XỬ? Có hay không 

45. BẠN TỪNGCÓ TIỀN ÁN TIỀN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHỦNG BỐ 

HOẶC TRỰC THUỘC TỔ CHỨC BỊ XÉT XỬ  BỞI TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ HAY 

LUẬT 23077, LUẬT BẢO VỆ DÂN CHỦ.? Có hay không 

46. BẠN ĐÃ TỪNG BỊ KẾT ÁN TẠI ÁC-HEN-TI-NA HOẶC CÓ TIỀN ÁN TRÌNH GIẤY 

TỜ HAY Ý TƯỞNG SAI LỆCH ĐỂ HƯỞNG LỢI CHẾ ĐỘ NHẬP CƯ CHO MÌNH HAY 

CHO NGƯỜI THỨ BA? Có hay không 

47. BẠN CÓ THÚC ĐẨY HAY HƯỞNG LỢI TỪ MẠI DÂM? BẠN ĐÃ TỪNG BỊ KẾT ÁN 

HAY CÓ TIỀN ÁN TRONG VIỆC THÚC ĐẨY HAY HƯỞNG LỢI TỪ MẠI DÂM, PHÁT 

TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BUÔN BÁN HAY KHAI THÁC TÌNH 

DỤC? Có hay không 

48. BẠN ĐÃ TỪNG BỊ KẾT ÁN TẠI ÁC-HEN-TI-NA HOẶC CÓ TIỀN ÁN TRONG THÚC 

ĐẢY HAY TẠO ĐIỀU KIÊN CHO VIỆC  XUẤT NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP CỦA NGƯỜI 

NƯỚC NGOÀI VÀO/RA KHỎI ÁC-HEN-TI-NA? Có hay không 

49. BẠN NGHĨ BẠN CÓ THỂ LÀ ĐỐI TƯỢNG BỊ HẠN CHẾ THEO LUẬT XUẤT NHẬP 

CẢNH ÁC-HEN-TI-NA? Có hay không 

50. THÀNH PHỐ VÀ NGÀY LÀM ĐƠN 

51. KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN 


